	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH THÁI BÌNH DƯƠNG

----------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------
Khánh Hòa, ngày …… tháng…… năm 2020


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN
HỌC KÌ .........NĂM HỌC: 201.... – 201....
· Họ và tên SV: ………………………………………. MSSV: ……………………….
· Lớp: ............................... Khóa: 20.... – 20....      Khoa:  ...........................................
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	Thang điểm
	SV tự đánh giá
	Lớp đánh giá
	CVHT

 đánh giá

	I/ Đánh giá về ý thức và kết quả học tập
	
	
	
	

	A.Điểm cộng – Thang điểm tối đa 20 điểm
	
	
	
	

	1. Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học
	+3
	
	
	

	2. Tích cực học tập, chuẩn bị bài đầy đủ, có ý thức xây dựng bài
	+2
	
	
	

	3. Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra (Nếu vi phạm sẽ đánh giá như sau: mức độ khiển trách: 2, kỷ luật:0) 
	+2
	
	
	

	4. Không thi lại học phần nào 
	+2
	
	
	

	5. Nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập (Yếu, Kém lên Trung bình; Trung bình lên Khá; Khá lên Giỏi; Giỏi lên Xuất sắc).
	+2
	
	
	

	6. Tham gia các cuộc thi do Nhà trường tổ chức, các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa;
	+2
	
	
	

	7. Thưởng điểm cho kết quả học tập (áp dụng cho kết quả thi lần 1)
	
	
	
	

	Khá 
	+2
	
	
	

	Giỏi
	+4
	
	
	

	Xuất sắc
	+5
	
	
	

	8. Tham gia nghiên cứu khoa học
	
	
	
	

	Tham gia đề tài NCKH cấp Trường
	+1
	
	
	

	Tham gia đề tài NCKH cấp Bộ
	+2
	
	
	

	B. Điểm trừ
	
	
	
	

	1. Đi học muộn, tự ý bỏ học giữa giờ (không lý do)
	-1
	
	
	

	2.Tự ý bỏ học giữa giờ từ lần thứ 3 trở lên
	-2
	
	
	

	3.Nghỉ học không phép (trừ mỗi buổi)
	-2
	
	
	

	4. Bỏ thi, kiểm tra giữa kỳ hoặc bị cấm thi
	-2
	
	
	

	5. Bị xử lý kỷ luật trong các kỳ thi giữa kỳ, kết thúc học phần
	
	
	
	

	Khiển trách
	-1
	
	
	

	Cảnh cáo
	-2
	
	
	

	Đình chỉ thi
	-3
	
	
	

	
	Tổng mục I
	
	
	

	II/ Đánh giá về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường
	Tối đa 25 điểm
	
	
	

	A.Điểm cộng – Thang điểm tối đa 25 điểm
	
	
	
	

	1. Thực hiện tốt quy định ở nội trú, ngoại trú (Có đăng ký ở với địa phương nơi tạm trú);
	+3
	
	
	

	2. Đóng đầy đủ, đúng hạn học phí và các khoản khác theo quy định;
	+10
	
	
	

	3. Tham gia lao động nghĩa vụ đầy đủ, có hiệu quả;
	+3
	
	
	

	4. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa, nội quy, quy định của Nhà trường
	+4
	
	
	

	5. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt lớp
	+5
	
	
	

	B. Điểm trừ
	
	
	
	

	1.Vi phạm nội quy mượn , trả sách thư viện bị nhắc nhớ, phê bình;
	-2
	
	
	

	2. Không đeo thẻ sinh viên khi đi học, đi thí nghiệm – thực hành;
	-2
	
	
	

	3. Hút thuốc trong lớp học, phòng thí nghiêm – thực hành, hội trường, thư viện...
	-3
	
	
	

	4. Có hành vi làm mất vệ sinh, không tham gia thực hiện phong trào xanh, sạch, đẹp do lớp, khoa, trường phát động;
	-3
	
	
	

	5. Nghỉ không lý do các buổi lao động do khoa, nhà trường tổ chức;
	-3
	
	
	

	6. Không thực hiện nhiệm vụ trực nhật
	-3
	
	
	

	7. Bỏ sinh hoạt lớp
	-3
	
	
	

	8. Vắng 1 buổi trong tuần sinh hoạt công dân HSSV
	-3
	
	
	

	9. Đóng học phí và các khoản thu khác khôn đúng hạn quy định
	-10
	
	
	

	10.Vi phạm quy chế nội trú, ngoại trú và các quy định khác
	-3
	
	
	

	
	Tổng mục II
	
	
	

	III/ Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội
	Tối đa 20 điểm
	
	
	

	A.Điểm cộng – Thang điểm tối đa 20 điểm
	
	
	
	

	1. Tham gia nhiệt tình, đầy đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của lớp, Khoa, Đoàn trường và Nhà trường tổ chức
	+8
	
	
	

	2. Tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện, các hoạt động xã hội (hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi...)
	+5
	
	
	

	3. Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc, lô đề, mại dâm...
	+4
	
	
	

	4. Kết quả xếp loại
	
	
	
	

	Đoàn viên khá
	+1
	
	
	

	Đoàn viên xuất sắc
	+2
	
	
	

	Đoàn viên ưu tú
	+3
	
	
	

	B. Điểm trừ
	
	
	
	

	1. Nghỉ không lý do, đi muộn hoặc bỏ về không có lý do trong các buổi sinh hoạt, lễ, hội do Khoa, Nhà trường tổ chức;
	-2
	
	
	

	2. Nghỉ không lý do trong các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội;
	-2
	
	
	

	 3. Có hành vi hoặc lời nói lôi kéo bạn bè hoặc những sinh viên khác không tham gia các hoạt động tập thể do lớp, chi đoàn, Khoa, Trường tổ chức;
	-3
	
	
	

	4. Khi được yêu cầu nhưng không tham gia các hoạt động, cổ vũ các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...do Khoa, Nhà trường tổ chức
	-2
	
	
	

	
	Tổng mục III
	
	
	

	IV/ Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng
	Tối đa 25 điểm
	
	
	

	A. Điểm cộng – Thang điểm tối đa 25 điểm
	
	
	
	

	1. Chấp hành và tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà trường trong cộng đồng;
	+5
	
	
	

	2. Tích cực tham gia phong trào giữ gìn an ninh trật tự, tự quản ở trường và nơi cư trú
	+7
	
	
	

	3. Có quan hệ quần chúng tốt, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, quan hệ đúng mực với bạn bè, nhân dân nơi cư trú;
	+7
	
	
	

	4. Nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong học tập và rèn luyện, tham gia các hoạt động tình nguyện và các hoạt động tình nghĩa cộng đồng;
	+6
	
	
	

	B. Điểm trừ
	
	
	
	

	1. Vi phạm Luật giao thông có thông báo của cơ quan Công an gửi về trường;
	-5
	
	
	

	2. Có hành vi, lời nói thiếu văn hóa trong cơ quan, trường học, nơi công cộng
	-5
	
	
	

	3. Có hành vi không trung thực (biết nhưng báo cáo sai sự thật, tung tin không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong và ngoài trường)
	-10
	
	
	

	4. Có hành vi, lời nói vô lễ với cán bộ nhân viên, giảng viên Nhà trường
	-10
	
	
	

	5. Lợi dụng công nghệ thông tin đăng tải, viết, tuyên truyền sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín cán bộ, giảng viên và Nhà trường
	-15
	
	
	

	
	Tổng mục IV
	
	
	

	V/ Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể hoặc đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện 
	Tối đa 10 điểm
	
	
	

	A. Điểm cộng – Thang điểm tối đa 10 điểm
	
	
	
	

	1. Lớp trưởng, Bí thư từ cấp chi đoàn trở lên, Chủ tịch hội sinh viên từ cấp chi hội trở lên thực hiện tốt chức trách được giao;
	+7
	
	
	

	2. Lớp phó, Phó bí thư từ cấp chi đoàn trở lên, Phó chủ tịch hội sinh viên từ cấp chi hội trở lên thực hiện tốt chức trách được giao;
	+6
	
	
	

	3. Tổ trưởng, ủy viên BCH từ cấp chi đoàn, chi hội trở lên thực hiện tốt chức trách được giao;
	+5
	
	
	

	4. Sinh viên có thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện và các hoạt động đoàn thể.
	+3
	
	
	

	B. Điểm trừ
	
	
	
	

	1. Là thành viên Ban cán sự lớp, Ban chấp hành từ cấp chi đoàn, chi Hội sinh viên trở lên, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, không gương mẫu trước tập thể.
	-5
	
	
	

	
	Tổng mục V
	
	
	

	Tổng cộng điểm đánh giá kết quả rèn luyện
	Tổng mục (I+II+III+IV+V)
	
	
	

	Xếp loại rèn luyện
	
	
	


· Xếp loại rèn luyện  Xuất sắc: ≥ 90 điểm                           - Xếp loại rèn luyện trung bình: từ 50 ÷ 64 điểm
· Xếp loại rèn luyện Tốt: từ 80 ÷ 89 điểm                           - Xếp loại rèn luyện yếu: từ 35 ÷ 49 điểm

· Xếp loại rèn luyện  Khá: từ 65 ÷ 79 điểm                        - Xếp loại rèn luyện kém: dưới 35 điểm
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